
STT Mã hồ sơ Họ và tên Năm  sinh Nguyên quán Địa chỉ hiện tại Quê quán Năm  hy sinh Nơi an táng Nơi hy sinh Cấp bậc, chức vụ

01 96322271000000430 Trần Văn Hoàng 1948 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 6/12/1970 Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn, khu…, lô 05, hàng 02, mộ số 17 Trung sĩ

02 96322271000000417 Nguyễn Công Thận 1938 Xã Tân Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 4/1/1971 Nghĩa Trang Liệt Sĩ Cái Nước ấp Cái Mồi, xã Trần Thới Cán bộ công an

03 96322271000000415 Lê Văn Bé 1962 Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 4/26/1986 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu B, lô 02, hàng 06, mộ số 124 Đường 56, huyện Crô voanh, tỉnh pusát, Campuchia Hạ sĩ

04 96322271000000414 Nguyễn Văn Hiền 1944 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 7/18/1962 An táng tại gia đình, ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

05 96322271000000409 Trần Ngọc Thọ 1932 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 9/21/1967 Chưa xác định thông tin mộ Vàm Trại Mũi, ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây Đội viên du kích

06 96322271000000389 Nguyễn Văn Tho 1941 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 1/22/1973 An táng tại gia đình, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Rạch Với Ấp đội phó

07 96322271000000386 Nguyễn Văn Hòa 1930 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 6/16/1962 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Khu Bình Hưng Du kích

08 96322271000000343 Trần Văn Của 1950 Xã Việt Hùng, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Hùng, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải 10/22/1969 An táng tại gia đình, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ban tuyên huấn

09 96322271000000320 Nguyễn Văn Còn 1938 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 3/8/1968 Chưa rõ nơi an táng Trung đội phó

10 96322271000000314 Quách Văn Col 1951 Xã Tân Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 1/1/1970 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Trung sĩ

11 96322271000000313 Nguyễn Văn Ba 1932 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 8/18/1965 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Ấp đội trưởng

12 96322271000000296 Huỳnh Văn Tình 1941 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 2/5/1970 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Đại đội phó

13 96322271000000284 Tô Thái Bườn 1928 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 4/15/1946 Nghĩa trang Giồng Bốm, Cà Mau Trung đội phó

14 96322271000000282 Cao Văn Ái 1945 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 12/28/1962 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau Trung sĩ

15 96322271000000281 Trịnh Văn Bối 1954 Xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 11/25/1974 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang Hạ sĩ

16 96322271000000280 Trịnh Văn Trí 1941 Xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 12/15/1968 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang Cây Bàn Trà Qươn Trung đội phó

17 96322271000000279 Trịnh Văn Kiên 1934 Xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang Hạ sĩ

18 96322271000000278 Trần Văn Lưỡng 1949 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 6/27/1969 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Đội viên

19 96322271000000276 Nguyễn Cống Huỳnh 1915 Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Hùng, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 1/1/1962 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Cán bộ xã

20 96322271000000269 Nguyễn Văn Hoàng 1952 Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 12/26/1971 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Trung đội phó

21 96322271000000267 Đặng Trường Cửu 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 2/7/1968 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thành phố Cà Mau Đội phó

22 96322271000000266 Trịnh Khánh Nhàn 1946 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 10/27/1973 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đại đội phó

23 96322271000000265 Hồng Thành Công 1948 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 7/20/1969 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ban binh vận

24 96322271000000264 Nguyễn Văn Tứ 1940 Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Cường, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 1/1/1963 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Bào Láng, ấp Hưng Hiệp, xã Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Tiểu đội trưởng

25 96322271000000263 Diệp Thị Anh 1930 Xã Lạc Đào, huyện Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Lạc Đào, huyện Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 7/24/1958 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước sông Bảy Háp, ấp Má Tám, xã Việt Thắng, Phú Tân, Cà Mau Đảng viên

26 96322271000000262 Nguyễn Văn Sơn 1940 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 11/11/1967 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Thượng sĩ

27 96322271000000261 Hà Minh Quang 1946 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 2/11/1967 Mất tích Trung đội trưởng

28 96322271000000260 Lâm Văn Các 1919 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 12/21/1961 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước Ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Nhân viên

29 96322271000000259 Lâm Văn Phiên 1941 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 6/20/1961 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Kinh ông Xe, ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Đội viên

30 96322271000000258 Lâm Văn Lên 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 8/5/1968 Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ Thượng sĩ

31 96322271000000257 Lê Khắc Minh 1911 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 4/15/1960 An táng tại gia đình ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Cán bộ binh vận

32 96322271000000256 Phan Văn Cứng 1922 Xã Tân Hải, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hải, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 9/9/1971 An táng tại gia đình ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Gò Công Đảng viên

33 96322271000000255 Tô Văn Sang 1941 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 8/10/1963 Chưa xác định thông tin mộ Hạ sĩ

34 96322271000000254 Lâm Văn Gương 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 1/1/1969 Chưa xác định thông tin mộ Thượng sĩ

35 96322271000000253 Võ Văn Cầm 1920 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 4/21/1953 An táng tại gia đình ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Gần Xưởng 30 đóng tại Kiến Vàng A, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

36 96322271000000252 Nguyễn Văn Quân 1952 Xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 1/31/1968 An táng tại gia đình ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Binh nhất

DANH SÁCH 

Kết thúc niêm yết công khai thông tin liệt sĩ phục vụ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau (Đợt 4)

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND, ngày       /7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái)



37 96322271000000251 Trần Văn Nhầm 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 11/1/1965 Nghĩa trang liệt sĩ xã Năm Căn Trung sĩ

38 96322271000000244 Nguyễn Văn Phẩm 1935 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 4/9/1962 An táng tại gia đình ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà mau Ấp đội trưởng

39 96322271000000212 Phạm Thanh Dân 1940 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 1/31/1968 Thất lạc mộ Đại đội phó

40 96322271000000208 Nguyễn Văn Hiền 1944 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 9/23/1974 Chưa xác định thông tin mộ ấp Cái Đôi, xã Phú Mỹ Trung sĩ

41 96322271000000205 Nguyễn Văn Lợi 1951 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 3/24/1969 An táng tại gia đình ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thượng sĩ

42 96322271000000193 Nguyễn Văn Hoàng 1943 Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 4/28/1972 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, Khu B, lô 07, hàng 03, mộ số 395 Huyện cai lậy tỉnh tiền giang Đại đội trưởng

43 96322271000000186 Trần Văn Của 1937 Xã Phú Mỹ B, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Phú Mỹ B, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 8/28/1963 An táng tại gia đình xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau Trung đội trưởng

44 96322271000000184 Nguyễn Văn Tứ 1954 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 9/28/1971 Nghĩa trang liệt sĩ xã Kiên Giang Binh nhất

45 96322271000000106 Nguyễn Anh 1942 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 5/1/1970 Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thuận (cũ) khu Trái, lô 02, hàng 01, mộ số 09 Du kích

46 96322271000000100 Nguyễn Văn Ôn 1930 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình 4/4/1972 Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thuận (cũ) khu..., lô 3, hàng..., mộ số.... Ngõ ấp Thôn Sơn Trà, Xã Bình đông Trưởng ban binh vận

47 96322271000000099 Quách Văn Thông 1940 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 6/29/1971 An táng tại gia đình ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Cán bộ công an

48 96322271000000085 Võ Văn To 1922 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 6/14/1965 An táng tại gia đình ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Rạch Chèo, xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Bí thư chi bộ

49 96322271000000084 Võ Văn Kinh 1948 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 3/24/1970 Chưa rõ nơi an táng Đại đội phó

50 96322271000000067 Ngô Văn Luyện 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 7/31/1973 Chưa xác định thông tin mộ ấp Phú Trí B Trưởng trạm

51 96322271000000066 Ngô Văn Giáo 1942 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 8/18/1968 Chưa rõ nơi an táng Đại đội phó

52 96322271000000059 Lê Văn Bé 1952 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 3/17/1972 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu B, lô 14, hàng 2, mộ số 856 Thượng sĩ

53 96322271000000058 Phạm Thanh Dân 1956 Xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 1/6/1979 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước, khu B, lô 02, hàng 05, mộ số 117 Trà Phô, Hà Tiên Đại đội trưởng

54 96322271000000055 Phạm Văn Bảy 1950 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 2/12/1962 An táng tại gia đình, ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Rạch Chèo, xã Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Tổ trưởng

55 96322271000000054 Nguyễn Văn Lợi 1952 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 9/10/1968 Nghĩa trang liệt sĩ xã Năm Căn, khu..., lô 03, hàng 06, mộ số 67 Trung sĩ

56 96322271000000040 Lâm Văn Trưởng 1950 xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 8/23/1971 Mất tích Trung đội phó

57 96322271000000035 Lê Văn Sáu 1936 Xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải 7/27/1960 An táng tại gia đình, ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bệnh viện F10 của tỉnh Ấp đội trưởng

58 96322271000000034 Tiêu Văn Sáng 1949 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 2/1/1969 Mất tích Trung sĩ

59 96322271000000027 Lê Anh 1937 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình 9/7/1966 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Mộ, Quảng Ngãi (cũ) Đức Minh, Đức Mộ, Quảng Ngãi Chiến sĩ

60 96322271000000025 Lê Học 1948 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình 9/7/1966 Mất tích Quốc sơn - Quảng nam Tiểu đoàn

61 96322271000000024 Ong Văn Son 1947 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 6/16/1967 Chưa rõ nơi an táng Trung sĩ

62 96322271000000008 Nguyễn Văn Hòa 1944 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 3/21/1965 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đầm Dơi, khu F, lô 1, hàng 1, mộ số 02 Trung đội phó

63 96322270000100002 Nguyễn Văn Cải 1921 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 8/15/1954 Miền Bắc Thượng sĩ


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-05T15:55:56+0700
	Cà Mau
	Kèm theo văn bản số 66/TB-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI




